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CẤU TRÚC ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I MÔN TIẾNG VIỆT 
LỚP 4 - NĂM HỌC 2023- 2024

I. QUY ĐỊNH CHUNG
1. Hình thức thi: Trắc nghiệm và Tự luận
2. Thời gian: 70 phút (Đọc hiểu: 35phút. Viết bài văn: 35phút).
3. Thang điểm chấm: Theo thang điểm 10 (Điểm Tiếng Việt là điểm TBC phần kiểm tra đọc và kiểm tra viết)
4. Giới hạn kiến thức: Chương trình lớp 4 từ tuần 11 đến hết tuần16.
5. Các mức độ: Mức 1 (50%); Mức 2 (30%); Mức 3 (20 %).
II. CẤU TRÚC
Phần 1: Bài kiểm tra đọc (10 điểm)
1. Kiểm tra đọc hiểu, kết hợp kiểm tra từ và câu (7 điểm)
	Bài đọc hiểu gồm 1 văn bản là câu chuyện, bài văn, bài thơ, văn bản khoa học thường thức (Ngoài SGK Tiếng Việt 4 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống)
* Trả lời các câu hỏi đọc hiểu văn bản - 4 điểm
- Xác định được hình ảnh, nhân vật, chi tiết có ý nghĩa trong bài đọc.
- Hiểu nội dung của đoạn, bài đã đọc, hiểu ý nghĩa của bài.
- Giải thích được chi tiết trong bài bằng suy luận trực tiếp hoặc rút ra thông tin từ bài đọc.
- Biết rút ra bài học, thông tin từ bài đọc.
- Biết liên hệ những điều đọc được với bản thân và thực tế.
* Trả lời các câu hỏi kiến thức Tiếng Việt - 3 điểm
- Hiểu nghĩa và sử dụng được một số từ ngữ (từ, thành ngữ, tục ngữ) thuộc các chủ điểm: Niềm vui sáng tạo; Chắp cánh ước mơ
- Xác định danh từ, động từ, tính từ (Trong 1 nhóm từ hoặc một đoạn văn bản cụ thể)
- Tác dụng của dấu gạch ngang.
- Đặt câu, xác định câu sử dụng biện pháp nghệ thuật so sánh, nhân hóa, tính từ theo yêu cầu.
2. Kiểm tra đọc thành tiếng và trả lời câu hỏi (3 điểm) 
- HS đọc một đoạn văn hoặc cả bài đọc trong SGK Tiếng Việt 4 (2 điểm)
- HS trả lời 1 câu hỏi về nội dung đoạn đọc (1 điểm)
Phần 2: Bài kiểm tra viết (10 điểm)
		Viết bài văn: 10 điểm.
Đề bài: Tả một con vật (vật nuôi trong nhà, vật nuôi từng nhìn thấy, vật nuôi quan sát trên ti vi, trong sở thú…) mà em thích.
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MA TRẬN 
Nội dung - Câu hỏi  Đề kiểm tra Học kì I
Môn Tiếng Việt - Lớp 4
Năm học 2023 - 2024

     1. Ma trận nội dung:

	Mạch kiến thức,     
Kĩ năng
	Số câu, số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	Đọc hiểu văn bản 
- Xác định được hình ảnh, nhân vật, chi tiết có ý nghĩa trong bài đọc.
- Hiểu nội dung của đoạn, bài đã đọc, hiểu ý nghĩa của bài.
- Giải thích được chi tiết trong bài bằng suy luận trực tiếp hoặc rút ra thông tin từ bài đọc.
- Biết rút ra bài học, thông tin từ bài đọc.
- Biết liên hệ những điều đọc được với bản thân và thực tế.
	Số câu
	03
	
	01
	01
	

	01
	04
	02

	
	Số điểm
	1,5
	
	0,5
	1,0
	
	1,0
	2,0
	2,0

	Kiến thức Tiếng Việt 
- Hiểu nghĩa và sử dụng được một số từ ngữ (từ, thành ngữ, tục ngữ) thuộc các chủ điểm: Niềm vui sáng tạo; Chắp cánh ước mơ
- Xác định danh từ, động từ, tính từ (Trong 1 nhóm từ hoặc một đoạn văn bản cụ thể)
- Tác dụng của dấu gạch ngang.
- Đặt câu, xác định câu sử dụng biện pháp nghệ thuật so sánh, nhân hóa, tính từ theo yêu cầu.
	Số câu
	02
	
	01
	
	

	01
	02
	02

	
	Số điểm
	1,0
	
	1,0
	
	
	1,0
	1,0
	2,0

	
Tổng số câu
	05
	
	02
	01
	
	02
	07
	03

	Tổng số điểm
	3,0
	2,0
	2,0
	7,0




2. Ma trận câu hỏi:

	STT
	Chủ đề
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng


	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	Đọc hiểu
Văn bản
	Số câu
	03
	
	01
	01
	
	01
	06

	
	
	Câu số
	1,2,3
	
	4
	5
	
	6
	

	2
	Kiến thức
Tiếng Việt
	Số câu
	02
	
	01
	
	
	01
	04

	
	
	Câu số
	7,8
	
	9
	
	
	10
	

	Tổng số câu
	5 câu
	3 câu
	2 câu
	10 câu

	Tỷ lệ %
	50%
	30%
	20 %
	100%



             
	TM. BAN GIÁM HIỆU
	TỔ TRƯỞNG






Vũ Thị Bích Hạnh
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